
TRƯỜNG THCS TỨ HIỆP 

PHÂN CÔNG CM TỔ VĂN-SỬ-ĐỊA-GDCD, NĂNG KHIẾU (LẦN 1) 

ÁP DỤNG TỪ: 6 / 9 /2021 

TT Họ tên Chuyên môn Công tác 

khác 

TS tiết 

1 Trần T.Tình Văn 9D5, TC9D PHT 6 

2 Hoàng X.Hương Văn 7D4, 6A4, GDCD 6DGH3, Văn 7B4 (Yến) CN 7D4 16 

3 Nguyễn P.Minh Văn 9E5, 6E4, TC9E, GDCD 6CE2 CN 9E4 16 

4 Phạm T.Nhung Văn 9H5, 6I4, TC9H, HĐTN CN 6I4 

TTCM3 

18 

5 Trần B. Ngọc Văn 9B5, 7H4, GDCD 9AB2, 6I, TC9B CN 7H4 17 

6 Đỗ Đ.Minh Văn 7E4, 6G4, Sử 7ABC6, Văn 7A4 (Yến) CN 7E4 18 

7 Lê Thị Hạnh Văn 9C5, 8I4, TC9C, TC8I, GDCD 9C CN 8H4 16 

8 Nguyễn Thu Lan Văn 8C5, 6H4, TC8C, GDCD 9DEGH4,  GDCD 8GD2 (Yến) CN 8C4 17 

9 Đào Thị Ninh Văn 8E4, 6C4, TC8E,  GDCD 7AB2,  GDCD 8EI2 CN 8E4 17 

10 Ngô Trang Nhung Văn 8D4, 6D4, TC8D, Sử 7GH4 CN 8D4 17 

11 Nguyễn Thị Quyên Văn 9A5, 7I4, TC9A,  LS – ĐL1 (6AC2 ) CN 9A4 16 

12 Hoàng Hà Thu Văn 7G4, 8G4, TC8G, GDCD 6AB2, 8ABH3    14 

13 Phạm Thị Yến (V) Văn 6B4, 8A4, TC8A, GDCD 7CDEI4, HĐTN CN 6B4 18 

14 Nguyễn Ngọc Huyền Văn 8B4, TC8B, GDCD 8C, 7GH2, Sử 7DEI6  14 

15 Nguyễn Thúy Hồng Văn 9G5, 8H4, TC9G, TC8H, Địa 9EG4   CN 9G4 19 

16 Nguyễn Triệu Huy Văn 7C4, Địa 9AB4 ,  7ABCI8, LS – ĐL 2 (6A2 )  18 

17 Phạm Thanh Lịch Địa 9CDH6 ,  8ABCDEGHI8, LS – ĐL 2 (6BI4 )  18 

18 Ngô Văn Chuyên Địa 7DEGH8 ,  LS – ĐL 2 (6CDEGH10 )  18 

19 Lê Tô V.Trang Sử  9ABCH4 ,  8ABCH8, LS – ĐL 1(6DEI3 )  15 

20 Phạm Hải Yến Sử  9DEG3 ,  8DEGI8, LS – ĐL 1 (6BGH3 )  14 

21 Nguyễn T.Huyền Nhạc 9ABCDEGH7, 7BCDEGHI7  14 

22 Nguyễn K.Vũ Nhạc 8ABCDEGHI8, 6BCDEGHI7  15 

23 Trần Thị Lụa Nhạc 7A, 6A TPT 2 

24 Phạm Thị Giang MT 8ABCDEGHI8, 7ABCI4  12 

25 MT( mới) MT 6ABCDEGHI8, 7DEGH4  12 

26 Hoàng Thị Nhàn Anh 9EH6, 7I3 , 6I3 CN 7I4 

TTCM3 

19 

27 Trương Phương Ly Anh 7DEG9, 6D3 , 9AD6  (Thúy)  18 

28 Vũ Thanh Ngân Anh 9G3, 8BD6 , 7AH6 CN 8B4 19 

29 Trần Thu Ngà Anh 8AG6, 7BC6 , 6G3  (Thúy), 8I3  (Thúy)  12 

30 Trương Thu Hường Anh 9C3, 8CH6 , 6BE6  15 

31 Trương Thúy Hằng Anh 9B3, 8E3 , 6ACH9  15 

32 Nguyễn Mai Hương TD 9ABC6, 8DEI6  12 

33 Phạm Văn Bình TD 8GH4, 7ABCI8  12 

34 Lưu Thế Bình TD 9DEGH8, 8ABC6  14 

35 Trần Thanh Hoa TD 6DEGI8, 7GH4  12 

36 TD mới TD 6ABCH8, 7DE4  12 



 

TRƯỜNG THCS TỨ HIỆP 

PHÂN CÔNG CM TỔ TOÁN - TIN, KHTN – CN (LẦN 1) 

ÁP DỤNG TỪ: 6 / 9 /2021 

STT Họ tên Chuyên môn Công tác 

khác 

TS tiết 

1 Bùi Thị Thu Hương Toán 9G4 , 7I4 ,TC9G PHT 9 

2 Nguyễn Thị Chinh Toán 6E4 , 8H4 , TC8H, 8E4 (Hà) CN 8H4 

TTCM3 

16 

3 Triệu Thị Hoa Toán 9D4, 7H4, Tin 7H2 , TC9D, 7E4 (Hà) CN 9D4 15 

4 Trương Thúy Hằng Toán 9B4, 8BI8 , TC9B, TC8I   CN 9B4  18 

5 Đinh Minh Duyên Toán 7B4, 6C4, CN7DEHI4  CN 7B4 16 

6 Trần Nhật Linh Toán 8D4, 6H4, TC8D, GDĐP 6DEGH4, HĐTN CN 6H4 18 

7 Trần Xuân Tùng Toán 7G4, 6B4, Tin 7EG4, 6CHI3  15 

8 Phí Thị Chuyên Toán 9H4, 6I4, TC9H, GDĐP 6ABCI4 CN 9H4 17 

9 Trần Lệ Giang Toán 6A4, 8A4, TC8A, Tin 7B2 , 6AB2, HĐTN CN 6A4 17 

10 Nguyễn Thị Xuân Toán 9C4, 6D4, TC9C, Tin 7CI4  CN 9C4 18 

11 Phạm Thị Ngọc Lan Toán 9E4, 8G4, TC9E, TC8G, Tin 7D2  CN 8G4 16 

12 Hoàng Kim Yến Toán 8C4, 6G4, TC8C, Tin 7A2 , CN 6GH2 HĐTN CN 6G5 18 

13 Nguyễn Thùy Linh Toán 7CD8, CN 6AB2 Phó TPT 14 

14 Trần Mai Hương Toán 9A4, 7A4, TC9A, Tin 6DEG3 CN 7A4 16 

15 Hoàng Thị Liễu Lý 9BGH6, 8ABH3, KHTN3 (6C), CN 9AB2, HĐTN CN 6C4 17 

16 Nguyễn T. Linh Chi Lý 9CD4, 8C, 7GI2, KHTN3 (6H), CN 9CDEGH5,  CN 7G4 17 

17 Nguyễn Văn Minh Lý 7ABCH4,  KHTN3 (6BG2), CN 8ABCDEGHI8  14 

18 Đặng Kiều Hương Lý 9AE4, 8EGI3, KHTN3 (6DI), CN 6CDI3, HĐTN CN 6D4 17 

19 Lịch Lý 8D, 7DE2,  KHTN3 (6 AE2), CN 7ABCG4, 6E  10 

20 Nguyễn Kim Nhung Hóa  9ABG6, 8BI4, Sinh 7C2, KHTN2 (6I), KHTN2 

(6C -Trang), Hóa 9E2  (Trang) 

CN 7C4 

CTCĐ3 

20 

21 Nguyễn Thị Kim Dung Hóa  9CDH6, 8AH4, Sinh 9H2, KHTN2 (6H), KHTN2 

(6D - Trang), Hóa 8G2  (Trang) 

CN 8A4 

TTCM3 

20 

22 Vũ Thị Thùy Sinh 9ABD6, 8CBI6, KHTN1 (6AI4)  16 

23 Nguyễn Thị Thân Sinh 9CEG6, 8ADH6, KHTN1 (6ED4), HĐTN CN 6E4 21 

24 Lê Thị Nhung Sinh 8EG4, 7ABDH8, KHTN1 (6BGH6)  18 

25 Cao Thị Hà Hóa  8CD4,  Sinh 7EGI6, KHTN1 (6C2), KHTN2 

(6ABEG4), Hóa 8E2  (Trang) 

 18 

26 Bùi Thị Hải Lý Hướng nghiệp, TC 8BG   

 


